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	     Kính gửi:
	Lãnh đạo Công an huyện Ngân Sơn.



          Căn cứ Công văn số 3958/CAT-PH10 ngày 10 tháng 9 năm 2024 của Công an tỉnh v/v thông báo cấp kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu năm 2024 cho Công an huyện Ngân Sơn; 
	Căn cứ Thông tư số 43/2016/TT-BCA ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ Công an quy định biện pháp thực hiện bảo hiểm y tế đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân;
	Căn cứ quân số của đơn vị, Đội Tham mưu đề xuất Trưởng Công an huyện duyệt cho mua thuốc từ nguồn kinh chăm sóc sức khỏe ban đầu năm 2024 gồm 22 khoản, danh mục cụ thể có Phụ lục kèm theo.
[bookmark: _GoBack]           Kính trình Trưởng Công an huyện xem xét, phê duyệt để triển khai thực hiện theo quy định./.
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	CÁN BỘ ĐỀ XUẤT









PHỤ LỤC MUA THUỐC
(Kèm theo đề xuất ngày     tháng 11 năm 2024 của Đội Tham mưu, Công an huyện Ngân Sơn)

	TT
	Tên thuốc
	Tên Hoạt chất
	Nồng độ, hàm lượng
	Đường dùng
	Dạng bào chế
	Cơ sở sản xuất. Nước sản xuất,
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Amoxicilin 500mg
	Amoxicilin (dưới dạng Amoxicilin trihydrat)
	500mg
	Uống
	Viên nang cứng
	Công ty Cổ phần Dược phẩm và Sinh học Y tế/ Việt Nam
	Viên
	    2.500 

	2
	Cefalexin 500mg
	Cephalexin
	500mg
	Uống
	 Viên nang cứng
	Công ty cổ phần Dược phẩm và Sinh học y tế/ Việt Nam
	Viên
	       500 

	3
	 Paracetamol 500 mg
	Paracetamol
	500mg
	Uống
	 Viên nén
	Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình/ Việt Nam
	Viên
	    3.000 

	4
	Berberin
	Berberin clorid
	100mg
	Uống
	Viên nang cứng
	Công ty TNHH MTV 120 Armephaco/ Việt Nam
	Viên
	       500 

	5
	Amlodipine 5mg
	Amlodipin (dưới dạng amlodipin besilat)
	5mg
	Uống
	 Viên nang cứng
	Hộp 10 vi x 10 viên
	Viên
	2.200

	6
	Alphatrypa DT.
	Chymotrypsin
	4,2mg
	Uống
	 Viên nén phân tán
	Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I - Pharbaco
	Viên
	    2.000 

	7
	Vitamin B1-B6-B12
	Vitamin B1 (Thiamin mononitrat); Vitamin B6 (Pyridoxin HCl); Vitamin B12 (Cyanocobalamin) 
	115mg; 115mg; 50mcg
	Uống
	Viên nang mềm
	Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây/ Việt Nam
	Viên
	       500 

	8
	Tiffy Dey
	 Paracetamol ; Chlorpheniramin maleat ; Phenylephrin HCl 
	500mg; 2mg; 10mg
	Uống
	Viên nén
	Công ty TNHH Thai Nakorn Patana Việt Nam
	Viên
	    2.000 

	9
	Salonpas
	Methyl salicylate ; dl-Camphor ; l-Menthol ; Tocopherol acetate 
	6,29 %; 1,24 %; 5,71 %; 2 %
	Dùng ngoài
	Cao dán
	Công ty TNHH Dược Phẩm Hisamitsu Việt Nam
	Miếng
	       600 

	10
	Cao sao vàng
	Camphor; Menthol; Tinh dầu bạc hà; Tinh dầu hương nhu; Tinh dầu quế; Tinh dầu tràm 
	584,16mg; 33,66mg; 178,22mg; 56,44mg; 56,44mg; 643,56mg
	Dùng ngoài
	Cao xoa
	Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3/ Việt Nam
	Lọ
	         50 

	11
	Dầu phật linh Trường sơn
	Tinh dầu bạc hà, ment hol, tinh dầu khuynh diệp, tinh dầu đinh hương, long não
	1,5ml
	Dùng ngoài
	Dung dịch dầu
	Công ty TNHH Đông nam dược Trường Sơn/ Việt Nam
	Chai
	       100 

	12
	Hoạt huyết dưỡng não
	Cao đặc rễ Đinh lăng 5:1 (Extractum Radix Polysciacis spissum)  , Cao khô lá Bạch quả (Extractum Folii Ginkgo siccus) (Hàm lượng Flavonoid toàn phần ≥ 24%) 
	150mg; 5mg
	Uống
	Viên nén bao phim
	Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco/ Việt Nam
	Viên
	    5.000 

	13
	Boganic Forte
	Cao khô Actisô EP, Cao khô Rau đắng đất, Cao khô Bìm bìm
	170mg; 128mg; 13,6mg
	Uống
	Viên nang mềm
	Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco/ Việt Nam
	Viên
	    5.000 

	14
	Decolgen ND
	Paracetamol , Phenylephrine HCl 
	500mg; 10mg
	Uống
	Viên nén
	Công ty TNHH United International Pharma/ Việt Nam
	Viên
	    2.000 

	15
	Biseptol 480mg
	Sulfamethoxazole ; Trimethoprim 
	400mg; 80mg 
	Uống
	Viên nén
	Adamed Pharma S.A/Ba Lan
	Viên
	       600 

	16
	Clopheniramin 4
	 Clorpheniramin maleat
	4mg
	Uống
	 Viên nén dài
	Công ty Cổ Phần Dược Hậu Giang/ Việt Nam
	viên
	    1.000 

	17
	Trà gừng
	Túi 3 g chứa Gừng tươi (Rhizoma Zingiberis) 
	1,6g
	Uống
	Cốm trà
	Hộp 10 gói
	Hộp
	100

	18
	Viên ngâm ho bảo thanh
	Xuyên bối mẫu; Tỳ bà lá; Sa sâm; Phục linh; Trần bì; Cát cánh; Bán hạ; Ngũ vị tử; Qua lâu nhân; Viễn chí; Khổ hạnh nhân; Gừng; Mơ muối; Cam thảo
	537,5 mg
	Ngậm
	Viên ngậm
	Hộp 20 vỉ x 5 viên
	Viên
	1.000

	19
	Bạch hổ hoạt lạc cao
	Mỗi 20 g cao xoa chứa: Menthol ; Tinh dầu Bạc hà ; Camphor ; Tinh dầu Quế ; Tinh dầu Đinh hương ; Eucalyptol ; Methyl Salicylat 
	1,6 g; 3,18 g; 2,18 g; 0,3 g; 0,4 g; 0,98 g; 4,0 g
	Dùng ngoài
	Cao xoa
	Hộp 12 lọ
	Lọ
	 100 

	20
	Thuốc ho bảo thanh
	Xuyên bối mẫu ; Tỳ bà lá ; Sa sâm ; Phục linh ; Trần bì ; Cát cánh  , Bán hạ ; Ngũ vị tử ; Qua lâu nhân ; Viễn chí ; Khổ hạnh nhân ; Gừng ; Ô mai ; Cam thảo ; Tinh dầu bạc hà ; Mật ong .
	0,4g; 0,5g; 0,1g; 0,1g; 0,1g; 0,4g; 0,1g; 0,05g; 0,2g; 0,1g; 0,2g; 0,1g; 0,5g; 0,1g; 0,1mg; 1g
	Uống
	Siro
	Lọ 125ml
	lọ
	 50 

	21
	Gentamicin 0.3%
	Gentamicin base (Gentamicin sulfat)
	15mg/5ml
	Nhỏ mắt
	Dung dịch thuốc tra mắt
	Lọ 5ml
	Lọ
	50

	22
	Oresol 245
	Mỗi 4,1g thuốc bột chứa: Natri clorid ; Natri citrat dihydrat ; Kali clorid ; Glucose khan 
	520mg; 580mg; 300mg; 2,7gam
	Uống
	Thuốc bột
	hộp 20 gói
	Gói
	600




